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PHẦN A: Trắc nghiệm (7 điểm)  

Phần I: Trắc nghiệm khách quan (5 điểm): Chọn đáp án đúng nhất và tô vào phiếu trả lời trắc 

nghiệm (từ câu 1 đến câu 20) (mỗi câu trả lời đúng 0,25điểm) 

Câu 1: Hải là con một trong gia đình khá giả. Nhà có bác giúp việc nhưng không vì thế mà Hải ỷ 

lại, dựa dẫm vào bác. Bạn luôn tự giác dọn dẹp phòng, gấp quần áo, chăn màn,… Những lúc 

rảnh rỗi, Hải còn phụ giúp bác nhặt rau, nấu cơm, lau nhà. Trong học tập, Hải luôn hoàn thành 

tốt các nhiệm vụ được giao. Bạn Hải đã có ý thức rèn luyện phẩm chất đạo đức nào sau đây?. 
A. Yêu thương con người. B. Tự ti. 

C. Tự nhận thức bản thân. D. Tự lập. 

Câu 2: Lớp 6A có phong trào thi đua giải các bài toán khó. Mặc dù là thành viên trong lớp 

nhưng Hà thường xuyên bỏ qua, không làm những bài toán khó vì ngại suy nghĩ. Việc làm của 

Hà trong tình huống trên thể hiện bạn thiếu đức tính 
A. siêng năng, kiên trì. B. yêu thương con người. 

C. tự nhận thức bản thân. D. đối phó với tình huống nguy hiểm. 

Câu 3: Tôn trọng sự thật là suy nghĩ, nói và làm theo đúng sự thật, luôn luôn bảo vệ 
A. số ít. B. tự do. C. sự thật. D. số đông. 

Câu 4: Cá nhân có tính cách làm việc tự giác, cần cù, chịu khó thường xuyên hoàn thành tốt các 

công việc là biểu hiện của người có đức tính 
A. tự ái. B. lam lũ. C. siêng năng. D. kiên trì. 

Câu 5: Phẩm chất đạo đức nào dưới đây gắn liền với biểu hiện của yêu thương con người? 
A. Ích kỷ B. Bao dung. C. Nhỏ nhen. D. Vô cảm 

Câu 6: Việc làm nào dưới đây thể hiện công dân biết giữ gìn và phát huy truyền thống tốt đẹp 

của gia đình và dòng họ? 
A. Tự ti, che dấu và từ bỏ mọi thứ. B. Chê bai, che giấu và xấu hổ. 

C. Xấu hổ, xóa bỏ và từ chối làm. D. Tiếp nối, phát triển và làm rạng rỡ. 

Câu 7: Yêu thương con người là quan tâm, giúp đỡ và làm những điều tốt đẹp nhất cho con 

người, nhất là những lúc 
A. cần đánh bóng tên tuổi. B. gặp khó khăn và hoạn nạn. 

C. mưu cầu lợi ích cá nhân. D. vì mục đích vụ lợi 

Câu 8: Trong cuộc sống, việc phát huy những truyền thống tốt đẹp của gia đình, dòng họ giúp 

chúng ta có thêm kinh nghiệm và 
A. tuổi thọ. B. tiền bạc. C. sức mạnh. D. của cải. 

Câu 9: Khi cá nhân biết tôn trọng sự thật, sẽ giúp con người nâng cao phẩm giá bản thân, góp 

phần tạo ra các mối quan hệ xã hội tốt đẹp và được mọi người 
A. khinh bỉ. B. cung phụng. C. yêu mến. D. sùng bái. 

Câu 10: Học sinh tích cực tham gia giữ gìn và phát huy truyền thống hiếu học của gia đình khi 
A. tìm hiểu truyền thống đánh giặc. B. tham gia giữ gìn an ninh thôn xóm. 

C. tích cực học tập rèn luyện. D. tích cực lao động sản xuất. 

Câu 11: Trái với tự lập là: 

A. Tự tin B. Ích kỉ C. Tự chủ. D. Ỷ lại 

Câu 12: Học sinh thể hiện lòng yêu thương con người khi 
A. giúp đỡ người trong khu vực cách ly. B. hỗ trợ đối tượng trộm cướp tài sản 

C. cho bạn nhìn bài trong khi thi. D. quảng bá nghề truyền thống. 

Câu 13: Sau buổi học, Bình và Thân cùng đi bộ về nhà. Bỗng có một người phụ nữ lại gần hỏi 

thăm đường. Bình định dừng lại thì Thân kéo tay Bình: “Thôi mình về đi, muộn rồi, chỉ đường 

cho người khác không phải là việc của mình”. Bình đi theo Thân nhưng chân cứ như dừng lại 

không muốn bước. Suy nghĩ của Thân là chưa phù hợp với chuẩn mực đạo đức nào dưới đây? 
A. Yêu thương con người. B. Siêng năng, kiên trì 
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C. Đối phó với tình huống nguy hiểm. D. Tự nhận thức bản thân. 

Câu 14: Tôn trọng sự thật là 
A. nói đúng theo sự thật vốn có. B. luôn nói theo số đông. 

C. nói một đằng làm một nẻo. D. nói quanh co để che dấu. 

Câu 15: Việc làm nào dưới đây là biểu hiện của siêng năng, kiên trì? 
A. Đua xe trái phép. B. Thường xuyên không học bài cũ. 

C. Bỏ học chơi game. D. Thường xuyên tìm tòi phương pháp mới 

Câu 16: Cá nhân tự làm, tự giải quyết công việc, tự lo liệu, tạo dựng cuộc sống cho mình là biểu 

hiện của người có tính 
A. trung thành. B. tự lập. C. tiết kiệm. D. trung thực. 

Câu 17: Vừa xin mẹ tiền đóng học phí nhưng Long lại dùng số tiền đó để la cà ăn vặt sau mỗi giờ 

tan học. Nam biết chuyện này do tình cờ nghe Long nói chuyện với một bạn trong lớp. Khi cô 

giáo hỏi Long: “Tại sao em chưa đóng học phí?” Long đã trả lời với cô giáo là Long đã đánh rơi 

số tiền ấy. Hành động của Long là chưa thực hiện tốt phẩm chất đạo đức nào dưới đây? 
A. Liêm khiết B. Tôn trọng sự thật 

C. Yêu thương con người D. Tôn trọng pháp luật 

Câu 18: Siêng năng là đức tính của con người biểu hiện ở thái độ làm việc một cách 
A. Hời hợt. B. Cần cù. C. Lười biếng. D. Nông nổi. 

Câu 19: Nội dung nào dưới đây không phản ánh ý nghĩa của việc tôn trọng sự thật? 
A. Tôn trọng sự thật khiến cho các mối quan hệ xấu đi. 

B. Người tôn trọng sự thật luôn phải chịu thiệt thòi. 

C. Tôn trọng sự thật góp phần bảo vệ cho lẽ phải. 

D. Tôn trọng sự thật giúp mọi người tin tưởng hơn. 

Câu 20: Biểu hiện của tôn trọng sự thật là suy nghĩ, nói và làm theo đúng 
A. mệnh lệnh. B. sở thích. C. niềm tin. D. sự thật. 

Phần II. Trắc nghiệm đúng sai (2 điểm): 

(Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 2. Trong mỗi ý a. b. c. d. ở mỗi câu thí sinh chọn đúng hoặc sai) 

Câu 1: Đọc đoạn hội thoại dưới đây để trả lời câu hỏi: 

Ga-li-lê (1564-1642) là nhà toán học, vật lí học, thiên văn học và triết học người I-ta-li-a-

người mở đầu cho cuộc cách mạng khoa học hiện đại. Thời ấy mọi người quan niệm Trái đất đứng im 

và là trung tâm của vũ trụ; Mặt trời, Mặt trăng và các vì sao quay xung quanh Trái đất. Trái lại, nhà 

bác học Cô-péc-ních đã phát hiện ra và khẳng định rằng, mặt trời mới là trung tâm của vũ trụ, Trái 

đất và các hành tinh đều quay quanh Mặt trời. Với việc cải tiến kính viễn vọng để quan sát bầu trời, 

Ga-li-lê đã chứng minh và bảo vệ cho quan điểm của Cô-péc-ních. Tuy nhiên, do phát ngôn trái với 

những quan điểm phổ biến thời bấy giờ, Ga-li-lê đã bị buộc phải quỳ trước Tòa án La Mã, thề từ bỏ 

quan điểm của mình và tuyên bố Trái đất không quay. Nhưng sau đó, ông vẫn tuyên bố: “Dù sao Trái 

Đất vẫn quay!”. 

a. Nhà bác học Ga-li-lê là người phát hiện ra trái đất và các hành tinh khác quay xung quanh Mặt Trời. 

b. Cô-péc-ních là người chứng minh và bảo vệ quan điểm của Ga-li-lê về Trái đất quay quanh mặt trời. 

c. Ga-li-lê chứng minh và bảo vệ quan điểm của Cô-péc-ních nhờ sự cải tiến của kính viễn vọng. 

d. Quan điểm của tòa án La Mã thời bấy giờ là Trái đất đứng yên và là trung tâm của vũ trụ. 

Câu 2: Đọc câu chuyện sau và trả lời câu hỏi 

 Ngày xưa, bên sườn núi có một tổ chim đại bàng với những quả trứng lớn. Bỗng xảy ra một 

trận động đất khiến một quả trứng đại bàng lăn xuống chân núi và rơi vào chỗ gà mẹ đang ấp. Gà mẹ 

đã ấp luôn cả quả trứng ấy. Ổ trứng gà mẹ ấp ủ đã nở ra một đàn gà con và một chú đại bàng đáng 

yêu. Đại bàng yêu gia đình và ngôi nhà đang sống nhưng tâm hồn nó vẫn khao khát một điều gì đó cao 

xa. Cho đến một ngày, nó thấy những chú chim có hình dáng giống mình đang sải cánh trên bầu trời. 

 Đại bàng kêu lên: 

 - Ôi ước gì mình có thể bay như những chú chim đó. 

 Đàn gà cười ầm lên: 

 - Anh không thế bay như những chú chim đó được. Anh là một con gà và gà không thể bay cao 



 

 

 Đại bàng tiếp tục ngước nhìn gia đình thật của nó, ước mơ có thể bay cao cùng họ. Mỗi lần đại 

bàng nói ra ước mơ của mình, đàn gà lại bảo đó là điều không thể xảy ra. Cuối cùng đại bàng tin rằng 

đó là thật. Rồi đại bàng không mơ ước nữa và tiếp tục sống như một con gà. 

a. Đại bàng đã được đàn gà dán nhãn nó là một con gà và gà thì không thể bay cao. 

b. Đại bàng không bay đi vì nó yêu quý gia đình và ngôi nhà nó đang sống với những chú gà. 

c. Đại bàng không bay được vì nó không nhận thức đúng về khả năng của bản thân mình. 

d. Câu chuyện muốn nhắc nhở chúng ta ý nghĩa quan trọng của việc tự nhận thức bản thân. 

PHẦN B. Tự luận (3 điểm) 

Câu 1. (1 điểm). Tôn trọng sự thật là gì? Em hãy nêu ít nhất 3 biểu hiện của tôn trọng sự thật trong cuộc 

sống. 

Câu 2. (2 điểm)  

Phương là một lớp trưởng luôn thẳng thắn, gương mẫu. Trong lớp bạn nào mắc khuyết điểm 

lần đầu Phương đều nhắc nhở nhẹ nhàng. Bạn nào vi phạm nhiều lần, Phương ghi vào sổ và báo với cô 

chủ nhiệm để kiểm điểm trong buổi sinh hoạt lớp. Vì vậy một số bạn tỏ ra không đồng tình với 

Phương và đã đề nghị thay lớp trưởng. 

a. Em hãy nhận xét về việc làm của Phương và một số bạn trong tình huống trên. 

b. Chứng kiến một số bạn có ý kiến đề nghị thay đổi lớp trưởng, em sẽ làm gì? 

 
 


